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SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG VÀ CÁC YÊU CẦU 

(Ngoài điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký xét tuyển chung ở mục 1,2 phần II, thí sinh dự tuyển cần đáp ứng các yêu cầu khác) 

 

STT 

Vi ̣ trí 

viêc̣ làm 

cần tuyển duṇg 

Mô tả  

công việc 

Số 

lươṇg 

cần 

tuyển 

(người) 

Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ 
Tổng 

số 

1 2 3 4 5 6 

1 Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) (Mã số: V.09.02.03) 17 

1.1 
Giảng viên  

Quản trị lữ hành 

Giảng dạy 

và công tác 

khác theo 

quy định về 

chế độ làm 

việc của 

giảng viên 

01 

- Tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm ngành Quản trị lữ hành trở lên; 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương  

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lưc̣ ngoaị ngữ 6 bâc̣ dùng 

cho Viêṭ Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ  tương đương (trình độ B) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy điṇh 

Chuẩn ky ̃năng sử duṇg công nghê ̣thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương (trình độ A) trở lên. 

01 
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1.2 

Giảng viên  

Hướng dẫn du 

lịch 

 

Giảng dạy 

và công tác 

khác theo 

quy định về 

chế độ làm 

việc của 

giảng viên 

01 

- Tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm chuyên ngành Du lịch trở lên; 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương; 

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lưc̣ ngoaị ngữ 6 bâc̣ dùng 

cho Viêṭ Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ  tương đương (trình độ B) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy điṇh 

Chuẩn ky ̃năng sử duṇg công nghê ̣thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương (trình độ A) trở lên. 

01 

1.3 
Giảng viên dạy 

Biên đạo múa 

Giảng dạy 

và công tác 

khác theo 

quy định về 

chế độ làm 

việc của 

giảng viên 

 

01 

- Tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm chuyên ngành Biên đạo múa trở lên; 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương; 

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lưc̣ ngoaị ngữ 6 bâc̣ dùng 

cho Viêṭ Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ  tương đương (trình độ B) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy điṇh 

Chuẩn ky ̃năng sử duṇg công nghê ̣thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương (trình độ A) trở lên. 

01 

1.4 

Giảng viên dạy 

Đạo diễn sân 

khấu 

Giảng dạy 

và công tác 

khác theo 

quy định về 

chế độ làm 

việc của 

giảng viên 

 

02 

- Tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh - truyền hình  trở lên; 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương; 

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lưc̣ ngoaị ngữ 6 bâc̣ dùng 

cho Viêṭ Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ  tương đương (trình độ B) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy điṇh 

Chuẩn ky ̃năng sử duṇg công nghê ̣thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương (trình độ A) trở lên. 

02 



7 

 

 

1.5 
Giảng viên dạy 

môn Tiếng Anh 

 Giảng dạy 

và công tác 

khác theo 

quy định về 

chế độ làm 

việc của 

giảng viên 

 

01 

- Tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm chuyên ngành tiếng Anh trở lên; 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương; 

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lưc̣ ngoaị ngữ 6 bâc̣ dùng 

cho Viêṭ Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ  tương đương (trình độ B) trở lên (đối với một trong 04 thứ 

tiếng: Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Đức; Tiếng Trung Quốc); 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy điṇh 

Chuẩn ky ̃năng sử duṇg công nghê ̣thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương (trình độ A) trở lên. 

01 

1.6 
Giảng viên dạy 

Thanh nhạc 

Giảng dạy 

và công tác 

khác theo 

quy định về 

chế độ làm 

việc của 

giảng viên 

 

 

05  

- Tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm chuyên ngành Thanh nhạc trở lên; 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương; 

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lưc̣ ngoaị ngữ 6 bâc̣ dùng 

cho Viêṭ Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ  tương đương (trình độ B) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy điṇh 

Chuẩn ky ̃năng sử duṇg công nghê ̣thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương (trình độ A) trở lên. 

05  

1.7 

Giảng viên dạy 

kiến thức Âm 

nhạc 

Giảng dạy 

và công tác 

khác theo 

quy định về 

chế độ làm 

việc của 

giảng viên 

 

 

02 

- Tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm chuyên ngành Sư phạm âm nhạc, Sáng tác, Chỉ huy trở 

lên; 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương; 

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lưc̣ ngoaị ngữ 6 bâc̣ dùng 

cho Viêṭ Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ  tương đương (trình độ B) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy điṇh 

Chuẩn ky ̃năng sử duṇg công nghê ̣thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương (trình độ A) trở lên. 

02 
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1.8 
Giảng viên dạy 

Piano và Organ 

Giảng dạy 

và công tác 

khác theo 

quy định về 

chế độ làm 

việc của 

giảng viên 

 

 

02  

- Tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm chuyên ngành Âm nhạc, Piano trở lên; 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương; 

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lưc̣ ngoaị ngữ 6 bâc̣ dùng 

cho Viêṭ Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ  tương đương (trình độ B) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy điṇh 

Chuẩn ky ̃năng sử duṇg công nghê ̣thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương (trình độ A) trở lên. 

02  

1.9 

Giảng viên dạy 

Guitar (Guitar 

solo và Guitar 

Bass) 

Giảng dạy 

và công tác 

khác theo 

quy định về 

chế độ làm 

việc của 

giảng viên 

 

02 

- Tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm chuyên ngành Âm nhạc trở lên; 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương; 

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lưc̣ ngoaị ngữ 6 bâc̣ dùng 

cho Viêṭ Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ  tương đương (trình độ B) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy điṇh 

Chuẩn ky ̃năng sử duṇg công nghê ̣thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương (trình độ A) trở lên. 

02 

2 Hành chính tổng hợp (Mã số: 01.003) 03 

2.1 Chuyên viên 

Phụ trách 

công tác chế 

độ chính 

sách 

01 

 

- Có bằng Tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh trở lên. 

 

01 

2.2 Chuyên viên 

Phụ trách 

công tác 

Hành chính 

tổng hợp, 

thi đua khen 

thưởng 

01 
- Có bằng Tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh trở lên. 

 
01 
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2.3 Chuyên viên 

Phụ trách 

công tác  

Quản trị, 

đầu tư xây 

dựng cơ bản 

01 
- Có bằng Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành xây dựng trở lên. 

 
01 

3 Hỗ trợ đào tạo, giảng dạy (Mã số: 01.003)  

3.1 
Chuyên viên 

 

Phụ trách 

công tác 

học vụ 

01 
- Có bằng Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh và quản lý trở lên. 

 
01 

4 Hỗ trợ công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục và Khảo thí (Mã số: 01.003) 01 

4.1 Chuyên viên 

Tham mưu 

công tác  

- Thanh tra, 

giám sát 

hoạt động 

đào tạo; 

- Khảo thí; 

Bảo đảm 

chất lượng 

giáo dục, 

kiểm định 

chất lượng 

Trường, các 

ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo. 

01 
- Có bằng tốt nghiệp Đại học Quản lý nhà nước trở lên. 

 
01 
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5 Thư viện viên (Mã số: V.10.02.06 và Mã số: V.10.02.07) 02 

5.1 

Thư viện viên  

hạng III 

V.10.02.06 

Thực hiện 

nghiệp vụ 

thư viện và 

các công 

tác khác 

01 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thư viện; 

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lưc̣ ngoaị ngữ 6 bâc̣ dùng 

cho Viêṭ Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ  tương đương (trình độ B) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy điṇh 

Chuẩn ky ̃năng sử duṇg công nghê ̣thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương (trình độ A) trở lên. 

01 

5.2 

Thư viện viên  

hạng III 

V.10.02.07 

Phụ trách 

công tác 

truyền 

thông 

01 

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu 

tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lưc̣ ngoaị ngữ 6 bâc̣ dùng 

cho Viêṭ Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ  tương đương (trình độ A) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy điṇh 

Chuẩn ky ̃năng sử duṇg công nghê ̣thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương (trình độ A) trở lên. 

01 

6 Công nghệ thông tin (Mã số: 01.003) 01 

6.1 
Chuyên viên 

 

Phụ trách 

công tác 

vận hành, 

bảo trì các 

hệ thống 

mạng và 

máy vi tính 

 

 

01 
- Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên; 

 
01 



11 

 

 

7 Kế toán viên (Mã số: 06.031) 02 

7.1 Kế toán viên 

- Công tác 

kế hoạch tài 

chính; 

- Lập dự 

toán, báo 

cáo thanh 

quyết toán; 

- Kiểm tra 

giám sát 

quy trình, 

thủ tục 

thanh quyết 

toán. 

02 

- Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc Đại học Tài chính ngân hàng trở lên; 

 - Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 

tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lưc̣ ngoaị ngữ 6 bâc̣ dùng 

cho Viêṭ Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ  tương đương (trình độ B) trở lên; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy điṇh 

Chuẩn ky ̃năng sử duṇg công nghê ̣thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương (trình độ A) trở lên. 

02 

 


